
STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Mức giá Ghi chú

1

Giảm đau sau mổ bằng phương pháp gây tê ngoài màng

cứng Lần 2.600.000       

2 Sử dụng Gel chống dính trong phẫu thuật. Lần 1.300.000       

3 Tắm sơ sinh. Lần 150.000          

4 Massage sơ sinh Lần 170.000          

5 Tắm khô Lần 300.000          

6 Gội đầu khô Lần 300.000          

7 Chăm sóc tầng sinh môn Lần 200.000          

8 Chiếu tia Plasma Lần 300.000          

9 Giảm đau sau mổ bằng phương pháp PCA Lần 2.030.000       

10 Xét nghiệm ối vỡ non bằng tets thử Actim PROM Lần 510.000          

11

Xét nghiệm nguy cơ sinh non hoặc sắp sinh bằng Tets

thử Actim PARTUS Lần 510.000          

12 Dịch vụ xông hơi sàn chậu + ngâm chân bằng thảo dược Lần            270.000 

13 Dịch vụ gội đầu bằng thảo dược Lần            230.000 

14 Dịch vụ tắm bé bằng thảo dược Lần            170.000 

15 Bồi dưỡng chuyên gia tuyến TW về làm các dịch vụ Ca         5.000.000 

16 Tiền xe đón, đưa chuyên gia tuyến TW về làm dịch vụ Lần về/ 2 lượt         1.000.000 

17 Tiền ăn chuyên gia tuyến TW về làm dịch vụ Ngày         1.000.000 
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